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	I. TỔNG QUÁT
1. LEE, STEVEN. Cùng em rèn luyện Khoa học - Cơ bản / Steven Lee; Phạm Trang dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Tri thức, Sách thiếu nhi, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040909-40913
Ký hiệu phân loại: 001/C513E
2. LEE, STEVEN. Cùng em rèn luyện Khoa học - Nâng cao / Steven Lee; Phạm Trang dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Tri thức, Sách thiếu nhi, Khoa học thường thức
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040919-40923
Ký hiệu phân loại: 001/C513E
3. Nguyễn Tiến Huy. Không ai cản được AI : Hiểu AI từ căn gốc để phát triển sự nghiệp / Nguyễn Tiến Huy. - H. : Lao động, 2025. - 231tr. ; 21cm
Tóm tắt: Mang đến cái nhìn toàn cảnh về sự phát triển của AI, giúp bạn hiểu rõ không chỉ về công nghệ mà còn về cách con người có thể tận dụng sức mạnh của AI để tạo ra giá trị thực
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042807
Kho Mượn: PM.056205-56206
Ký hiệu phân loại: 006.3/KH455A
4. Nguyễn Xuân Huy. Chuyên tin 10 - Các chuyên đề chọn lọc với ngôn ngữ C++ : Lý thuyết, bài tập và lời giải / Nguyễn Xuân Huy. - H. : Thông tin và truyền thông, 2024. - 282tr. ; 27cm
Từ khóa: Tin học, Ngôn ngữ lập trình, Lớp 10, Ngôn ngữ C++, Chuyên đề
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005622
Kho Mượn: PM.056160-56161
Ký hiệu phân loại: 005.13/CH527Đ
5. Pallant, Julie. Ứng dụng AI trong thiết kế hình ảnh : AI cũng có thể trở thành designer / Julie Pallant ; Lê Đức Duy dịch. - H. : Lao động, 2024. - 308tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm các kiến thức nền tảng về cách thiết lập và sử dụng Midjourney, cũng như các kỹ thuật nâng cao giúp người đọc hiểu rõ chương trình, được minh họa bằng ảnh chụp màn hình và các ví dụ về sản phẩm hình ảnh Midjourney...
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, Ứng dụng, Thiết kế hình ảnh, Midjourney
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042805
Kho Mượn: PM.056208-56209
Ký hiệu phân loại: 006.3/Ư556D
6. Rashidi, Sol. Bí kíp sinh tồn trong thời đại AI : Kinh nghiệm được đúc rút từ những thành công và thất bại / Sol Rashidi; Trần Hữu Hải. - H. : Thông tin và truyền thông, 2025. - 294tr. : Minh họa ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về AI. Hướng dẫn cách vượt qua những trở ngại trong quá trình triển khai AI. Hướng dẫn cách thuyết phục các nhà lãnh đạo ủng hộ các kế hoạch AI và có khả năng sinh lợi. Giải thích về việc các doanh nghiệp đã ứng dụng AI để đạt được hiệu quả cao nhất trên thực tế
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, AI
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005636
Kho Mượn: PM.056186-56187
Ký hiệu phân loại: 006.3/B300K
7. Tegmark, Max. Life 3.0 : Loài người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo / Max Tegmark; Hiếu Trần, Thảo Trần dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 420tr. ; 24cm. - ( Tủ sách khoa học)
Tóm tắt: Tìm hiểu trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng như thế nào đến việc làm, tội phạm, chiến tranh và mọi mặt đời sống cong người; loài người làm gì để phát triển thịnh vượng nhờ tự động hoá mà không nghèo khó và sống thiếu mục đích; liệu máy móc có vượt qua trí tuệ nhân loại để thay thế hoàn toàn con người...
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, AI, Triết học
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005635
Kho Mượn: PM.056184-56185
Ký hiệu phân loại: 006.3/L300B
8. Trần Thông Quế. Bài tập lập trình với ngôn ngữ Python : Từ cơ bản đến nâng cao / Trần Thông Quế. - H. : Thông tin và truyền thông. - 24cm
 Tập 2. - 2023. - 230tr.
Từ khóa: Bài tập, Ngôn ngữ lập trình, Ngôn ngữ Python
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005626
Kho Mượn: PM.056167-56168
Ký hiệu phân loại: 005.13/B103T
9. Trần Thông Quế. Bài tập lập trình với ngôn ngữ C++ : Từ cơ bản đến nâng cao / Trần Thông Quế. - H. : Thông tin và truyền thông. - 24cm
 Tập 1. - 2023. - 222tr.
Tóm tắt: Giới thiệu một số bài tập thực hành với ngôn ngữ C++ như: Lập trình mở đầu và các lệnh điều kiện; dùng các lệnh lặp; dùng hàm tự định nghĩa và các chiến lược thiết kế thuật toán; về mảng; lập trình với dữ liệu char, string; lập trình với dữ liệu struct; dữ liệu kiểu tập; về đối tượng và lớp
Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình, Ngôn ngữ C++, Bài tập
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005625
Kho Mượn: PM.056165-56166
Ký hiệu phân loại: 005.13/B103T
10. Trần Thông Quế. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán : Phân tích và cài đặt trên C/C++ / Trần Thông Quế. - H. : Thông tin và truyền thông. - 24cm
Tập 2. - 2023. - 160tr.
Tóm tắt: Trình bày về cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Các khái niệm cơ bản về thuật toán sắp xếp ngoài, phép băm và bảng băm, cây đỏ đen, cây 2-3-4 và B-cây
[bookmark: _GoBack]Từ khóa: Cài đặt, Phân tích, Thuật toán, Cấu trúc dữ liệu
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005627
Kho Mượn: PM.056169-56170
Ký hiệu phân loại: 005.1/C125TR
11. Trần Thông Quế. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán : Phân tích và cài đặt trên C/C++ / Trần Thông Quế. - H. : Thông tin và truyền thông. - 24cm
Tập 1. - 2023. - 340tr.
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về thuật toán và cấu trúc dữ liệu; các thuật toán tìm kiếm trong và sắp xếp trong; một số chiến lược thiết kế thuật toán; các dữ liệu trừu tượng và biến nhớ động; cấu trúc cây
Từ khóa: Cấu trúc dữ liệu, Thuật toán, Phân tích, Cài đặt
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005628
Kho Mượn: PM.056171-56172
Ký hiệu phân loại: 005.1/C125TR
12. Đỗ Thị Hồng Ngát. Programming for newbies : Dành cho người mới học lập trình C++ / Đỗ Thị Hồng Ngát. - H. : Thông tin và truyền thông, 2024. - 185tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp hơn 200 bài tập lập trình cơ bản, được chia thành 6 phần: Nhập - Xuất, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, xử lý xâu, dữ liệu kiểu mảng, đệ quy và bài tập nâng cao nhằm cung cấp cho các bạn mới tìm hiểu về lập trình có một lộ trình tổng quan và môi trường học tập tốt nhất
Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình, Ngôn ngữ C
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042800
Kho Mượn: PM.056218-56219
Ký hiệu phân loại: 005.13/PR450F
13. Học, đọc sách và sáng tạo ( hay tư duy về phát triển con người) = Nguyễn Như Ý, Trần Chí Đạt, Võ Thế Quân,...tuyển chọn, biên soạn. - H. : Thông tin và truyền thông, 2024. - 292tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tuyển chọn những câu danh ngôn câu danh ngôn hoặc có tính danh ngôn của các nhà tư tưởng, nhà văn hóa, nhà giáo dục các nước và Việt Nam nói về việc dạy và học, việc đọc sách, việc sáng tạo của con người...
Từ khóa: Danh ngôn, Học, Đọc sách, Sáng tạo
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005630
Kho Mượn: PM.056174-56175
Ký hiệu phân loại: 080/H419Đ
14. Giáo trình Kỹ thuật lập trình C : Căn bản & nâng cao / Phạm Văn Ất (ch.b.), Nguyễn Hiếu Cường, Đỗ Văn Tuấn, Lê Trường Thông. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2024. - 440tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản, kĩ thuật tổ chức dữ liệu của ngôn ngữ lập trình C như: Code blocks; các khái niệm cơ bản; hằng, biến và mảng; biểu thức; vào ra; các toán tử điều khiển; hàm và cấu trúc chương trình; cấu trúc và hợp; quản lí màn hình và cửa sổ; đồ hoạ; thao tác trên các tệp tin; lưu trữ dữ liệu và tổ chức bộ nhớ chương trình; các chỉ thị tiền xử lí; truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ; giao diện giữa C và assembler
Từ khóa: Ngôn ngữ lập trình, Ngôn ngữ C, Giáo trình
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005593
Kho Mượn: PM.056106-56107
Ký hiệu phân loại: 005.13/GI-108TR
15. Ứng dụng AI và tự động hóa trong Marketing : Tăn hiệu suất, giảm chi phí - tất cả nhờ AI marketing / Alphabooks biên soạn. - H. : Lao động, 2025. - 292tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm 15 chương đi sâu vào một khía cạnh quan trọng của việc ứng dụng AI, từ tự động hóa các quy trình kinh doanh, tối ưu hóa chiến dịch marketing, phân tích dữ liệu dự đoán cho đến cách mạng hóa phễu bán hàng và tiếp thị người có ảnh hưởng
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, Ứng dụng, Tự động hóa, Tiếp thị
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042804
Kho Mượn: PM.056210-56211
Ký hiệu phân loại: 006.3/Ư556D
16. Bách khoa thư thế hệ mới / Phạm Danh Việt ,... dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2025. - 184tr. : hình ảnh ; 27cm
Từ khóa: Khoa học thường thức, Bách khoa thư, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041031-41033
Ký hiệu phân loại: 030/B102KH

II. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1. Cialdini, Robert B.. Những đòn tâm lý trong thuyết phục : 7 "vũ khí" gây ảnh hưởng hiệu quả được các chuyên gia thuyết phục hàng đầu sử dụng / Robert B. Cialdini; Mai Hạnh, Phí Mai dịch. - H. : Lao động, 2025. - 460tr. ; 24cm
Tóm tắt: Phân tích kèm theo các ví dụ sinh động và thiết thực về 7 nguyên tắc tâm lý của nghệ thuật thuyết phục gồm: Sự nhất quán, sự đáp trả, bằng chứng xã hội, thiện cảm, uy quyền, sự khan hiếm và đoàn kết
Từ khóa: Tâm lý học, Thuyết phục
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005631
Kho Mượn: PM.056176-56177
Ký hiệu phân loại: 153.8/NH556Đ
2. Easter, Michael. Chế ngự tâm lý "no bụng đói con mắt" : Tại sao bản năng chúng ta luôn cảm thấy thiếu thốn? / Michael Easter ; Thảo Minh dịch. - H. : Công thương, 2024. - 443tr. ; 21cm
Tóm tắt: Khám phá hành trình kích thích tư duy để tìm hiểu sự phức tạp của tâm trí con người và lý do đằng sau những ham muốn vô độ của chúng ta. Từ đó đưa ra những phương pháp đơn giản để hướng tới lối sống "vừa đủ" củng cố những thói quen lành mạnh và sống trọn vẹn cũng như trân trọng những gì mình có
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042810
Kho Mượn: PM.056199-56200
Ký hiệu phân loại: 158.1/CH250NG
3. Hae Min. Bước chậm lại giữa thế gian vội vã / Hae Min ; Nguyễn Việt Tú Anh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 254tr. ; 21cm
Tóm tắt: Triết lý sâu sắc về cuộc sống giúp người đọc sống bớt lo âu phiền não, đạt được những phút giây tĩnh tại, lấy lại sự thăng bằng và niềm vui trong cuộc sống
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Bí quyết thành công, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042771
Kho Mượn: PM.056068-56069
Ký hiệu phân loại: 158.1/B557CH
4. Hitz, Zena. Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ : Giá trị của tri thức / Zena Hitz ; Bảo Ân dịch. - H. : Lao động, 2024. - 286tr. ; 21cm
Tóm tắt: Khám phá những niềm vui không thể đo lường trên hành trình kiếm tìm và chinh phục tri thức, từ đó giúp chúng ta đạt được mục tiêu trong cuộc sống, học tập, chiêm nghiệm và tư duy
Từ khóa: Tâm lí học, Tư duy
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042776
Kho Mượn: PM.056079-56080
Ký hiệu phân loại: 153.4/Đ556L
5. Lưu Nguyễn Đào Nguyên. Kinh dịch 4.0 : Nhận thức lại Dịch. Luận giải - Ứng dụng. Cải thiện thời vận / Lưu Nguyễn Đào Nguyên. - H. : Thế giới, 2024. - 312tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nội dung bàn về các vấn đề cốt lõi của Dịch, hiệu chỉnh các sai lầm trong Dịch 3.0, luận giải lại 64 hiệp (trùng quái), Dịch học dự đoán và ứng dụng trong đời sống, bổ sung mới về ngũ hành và một số vấn đề liên quan
Từ khóa: Kinh dịch, Bói toán, Luận giải
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042787
Kho Mượn: PM.056121-56122
Ký hiệu phân loại: 133.3/K312D
6. Minh Vũ. Khi trái tim bỗng dưng "lạc nhịp" / Minh Vũ( b. soạn). - H. : Dân trí, 2023. - 98tr. : minh họa ; 23cm. - ( Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh)
Tóm tắt: Định nghĩa về tình yêu tuổi học trò; phân biệt tình yêu tuổi học trò và tình yêu trưởng thành; những điều e ngại khi chia sẻ với cha mẹ; ứng xử đúng đắn khi cha mẹ ngăn cản chuyện tình cảm; những điều con tuổi teen mong muốn ở cha mẹ, thầy cô
Từ khóa: Tuổi học sinh, Tâm lý học, Tình yêu
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040868-40870
Ký hiệu phân loại: 152.4/KH300TR
7. Minh Vũ. Người lớn ơi, hãy nghe con nói! / Minh Vũ b.s.. - H. : Dân trí, 2023. - 98tr. : tranh vẽ ; 23cm. - ( Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh)
Tóm tắt: Cuốn sách giúp các bậc cha mẹ hiểu về sự phát triển tâm lí con trẻ lứa tuổi học sinh qua đó cha mẹ có thể nắm bắt được những mối bận tâm, tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ, nhu cầu của con mình
Từ khóa: Quan hệ gia đình, Tâm lí học, Tuổi học sinh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040871-40873
Ký hiệu phân loại: 158.2/NG558L
8. Minh Vũ. Hãy yêu con theo cách khác, được không? / Minh Vũ( b.soạn). - H. : Dân trí, 2023. - 91tr. : tranh vẽ ; 23cm. - ( Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh)
Tóm tắt: Đưa ra những sai lầm trong cách nuôi dạy con của các bậc làm cha mẹ có thể gây nên mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, từ đó cha mẹ có thể hiểu tâm lí phát triển lứa tuổi học trò của con để có thể hiểu và nuôi dạy con một cách tốt hơn
Từ khóa: Quan hệ gia đình, Tuổi học sinh, Tâm lí học, Dạy con
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040874-40876
Ký hiệu phân loại: 158.2/H112Y
9. Minh Vũ. Cùng thần tượng nuôi dưỡng ước mơ / Minh Vũ b.s.. - H. : Dân trí, 2023. - 98tr. : tranh vẽ ; 23cm. - ( Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh)
Tóm tắt: Phân tích tâm lý giới trẻ khi thần tượng một ai đó và cách để nuôi dưỡng ước mơ, biến tâm lý thần tượng thành động lực phấn đấu
Từ khóa: Tâm lí học lứa tuổi, Tuổi học sinh, Tâm lí cá nhân
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040865-40867
Ký hiệu phân loại: 152.4/C513TH
10. Nguyễn Minh Tuấn. Học chắc, ngẫm nhanh, thành sớm : Phát triển sự nghiệp ngẫu nhiên thành công, hay chủ động nắm bắt / Nguyễn Minh Tuấn. - H. : Thế giới, 2024. - 280tr. ; 21cm
Tóm tắt: Thông qua hành trình xây dựng, phát triển sự nghiệp tác giả chia sẻ phương thức xây dựng sự nghiệp thành công bằng "chìa khoá" học tập, nghiền ngẫm, phát triển và thăng hoa trong sự nghiệp của bản thân: Con đường rộng mở, hoàn cảnh là mặc định góc nhìn sẽ xoay chuyển số phận, giai đoạn của sự trưởng thành và những người nâng đỡ bước chân, tư duy cần trang bị, những năng lực nền tảng cần trau dồi, suy ngẫm về sự lựa chọn, các trạng thái nghề nghiệp và hướng xử lý, con đường sự nghiệp
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Làm việc, Thành công
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042798
Kho Mượn: PM.056224-56225
Ký hiệu phân loại: 158.7/H419CH
11. Nguyễn Thuỳ Anh. Chỉ khi bạn dậy sớm mới thấy được bình minh : Sách song ngữ Việt Nam / Nguyễn Thuỳ Anh, Phan Quốc Dũng. - H. : Văn học, 2024. - 207tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức hữu ích cho những ai muốn thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn, không chỉ những kiến thức thực tế mà còn truyền cảm hứng và động lực để người đọc bắt đầu hành động.
Từ khóa: Cuộc sống, Tâm lí học cá nhân, Thay đổi, Sách song ngữ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042777
Kho Mượn: PM.056082-56083
Ký hiệu phân loại: 158.1/CH300K
12. Ngạn Hy. Buông bỏ những thứ không thuộc về mình / Ngạn Hy. - H. : Văn học, 2023. - 210tr. ; 20cm
Tóm tắt: Gồm những lời lời nhắn gửi mang tính nhân văn và tình thương, giúp bạn tin tưởng vào bản thân, tìm được cách để tự giải thoát, buông bỏ và đi đến bình yên tràn ngập ánh sáng hi vọng
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng;, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042764
Kho Mượn: PM.056053-56054
Ký hiệu phân loại: 158.1/B518B
13. Nha Nha. Chỉ khi bạn độc lập và tự tin mới không sợ hãi gì / Nha Nha; Thu Phương( dịch). - H. : Thế giới, 2024. - 204tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm trưởng thành từ các khía cạnh như nhận thức, tư duy, học tập, phấn đấu, bứt phá, là kim chỉ nam cho phụ nữ có thêm nhiều động lực để trở thành phiên bản mà mình mong ước
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng, Phụ nữ, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042768
Kho Mượn: PM.056061-56062
Ký hiệu phân loại: 158.1082/CH300KH
14. Robinson, Ken. Imanine if... : Tặng những người tạo nên điều kỳ diệu : Cuốn sách truyền động lực cho các nhà giáo / Ken Robinson, Kate Robinson ; Ngô Thu Trang dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 191tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đề cập đến trí tuệ cảm xúc, khả năng sáng tạo, sự tò mò, đến mối quan hệ giữa con người với con người, con người với tự nhiên và con người với xã hội, từ đó thúc đẩy con người phát huy hết những năng lực của mình cùng với sự sáng tạo để làm thay đổi xã hội
Từ khóa: Tâm lí học, Trí tưởng tượng, Sáng tạo
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042796
Kho Mượn: PM.056228-56229
Ký hiệu phân loại: 153.3/I-310-I
15. 100 việc nên làm trước tuổi 20 : Bạn - Cô gái 20 tuổi cần làm gì để có được cuộc sống hạnh phúc? / uệ Văn dịch. - In lần 3. - H. : Phụ nữ, 2019. - 160tr. : tranh màu ; 24cm. - ( 2.1/2 bạn tốt)
Tóm tắt: Một số lời khuyên giúp các bạn gái chuẩn bị bước vào tuổi hai mươi lập kế hoạch chi tiết cho cuộc đời giúp thoát khỏi cuộc sống không vui vẻ, phát huy sức khoẻ và sức trẻ và đem đến hạnh phúc...
Từ khóa: Cuộc sống, Tâm lí học, Hạnh phúc, Phụ nữ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005595
Kho Mượn: PM.056110-56111
Ký hiệu phân loại: 155.3/M458TR

III. TÔN GIÁO
1. Shinsuke Tanimaya. 52 thiền ngữ thức tỉnh cho người bận rộn : Mỗi ngày một thông điệp soi tỏ cuộc sống / Viết: Shinsuke Tanimaya ; Minh hoạ: Ayako Tanimaya ; Millie dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 135tr. : minh họa ; 19cm
Tóm tắt: Tuyển tập 52 thiền ngữ để thoát khỏi sự do dự và đạt đến trạng thái giác ngộ, giúp bạn nhìn sâu vào trái tim mình, quay về hiện tại, xoa dịu nỗi lo lắng và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn
Từ khóa: Đạo Phật, Cuộc sống, Thiền
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042781
Kho Mượn: PM.056090-56091
Ký hiệu phân loại: 294.3/N114M

IV. KHOA HỌC XÃ HỘI
1. Bucci, Amanda. Nghệ thuật thể hiện bản thân trên mạng xã hội : Tạo ra sức ảnh hưởng bằng sự chân thực và độc đáo của chính bạn / Amanda Bucci ; Phí Mai dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 384tr. ; 21cm
Tóm tắt: Được viết và thiết kế dành cho những nhà sáng tạo nội dung, để bạn có thể tìm thấy sức mạnh trong hành trình thể hiện bản thân
Từ khóa: Thương hiệu cá nhân, Truyền thông số, Mạng xã hội
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042808
Kho Mượn: PM.056203-56204
Ký hiệu phân loại: 302.3/NGH250TH
2. Dương Văn Huy. Người Hoa ở Việt Nam : Thời kỳ nhà Nguyễn trước Pháp thuộc / Dương Văn Huy. - H. : Khoa học Xã hội, 2023. - 463tr. : ảnh đen trắng ; 24cm
Tóm tắt: Tìm hiểu cộng đồng người Hoa qua khảo cứu tư liệu chữ Hán; khái quát diện mạo đời sống kinh tế, xã hội cũng như phong tục văn hoá tín ngưỡng của người Hoa dưới thời Nguyễn trước Pháp thuộc ở Việt Nam.
Từ khóa: Người Hoa, Nhà Nguyễn
Ký hiệu kho: 
Kho Địa Chí: DC.003111-3112
Kho Mượn: PM.056115
Ký hiệu phân loại: 305.895109597/NG558H
3. Franco, Marisa G.. Nghệ thuật 'Chọn bạn mà chơi" : Vận dụng khoa học để cải thiện chất lượng và số lượng các mối quan hệ của bạn / Marisa G. Franco ; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Lao động, 2024. - 420tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nghiên cứu về mối quan hệ tình bạn, cung cấp các phương pháp cụ thể để hiểu rõ hơn về bản chất của tình bạn, làm thế nào để xây dựng và duy trì mối quan hệ bạn bè lâu dài và ý nghĩa, cách vượt qua các rào cản trong việc kết bạn và duy trì các mối quan hệ bạn bè bền vững
Từ khóa: Tình bạn, Cuộc sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042803
Kho Mượn: PM.056212-56213
Ký hiệu phân loại: 302.3/NGH250TH
4. Greene, Ross W.. Giải mã trẻ "cá biệt" : Hiểu, hợp tác và hành động / Ross W. Greene ; Nguyễn Thị Lan Anh dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 468tr. ; 21cm
Tóm tắt: Bàn về sự cần thiết phải có những thay đổi mạnh mẽ trong một hệ thống đang hoạt động chưa hiệu quả với các thầy cô, cha mẹ và học sinh cá biệt, đồng thời chỉ ra cách thực hiện những thay đổi ấy.
Từ khóa: Giáo dục, Học sinh cá biệt
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042793
Kho Mượn: PM.056234-56235
Ký hiệu phân loại: 371.93/GI-103M
5. Hồ Tú Bảo. Chuyển đổi số thế nào? / Hồ Tú Bảo, Nguyễn Nhật Quang. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 310tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về Chuyển đổi số quốc gia, địa phương, doanh nghiệp, các lĩnh vực kinh tế xã hội và phương pháp luận ST-235 của Chuyển đổi số
Từ khóa: Kiến thức, Chuyển đổi số
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005591
Kho Mượn: PM.056102-56103
Ký hiệu phân loại: 303.48/CH527Đ
6. Luckin, Rose. Ứng dụng AI trong giáo dục : Tiếp cận Ai để nâng cao chất lượng đào tạo / Rose Luckin, Karrine George, Mutlu Cukurova ; Trung Trịnh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 199tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức nền tảng về trí tuệ nhân tạo, đồng thời mang đến những kinh nghiệm thực tiễn cùng hướng dẫn chi tiết về cách ứng dụng các công cụ AI tiên tiến. Mở ra cánh cửa mới, giúp giáo viên và nhà lãnh đạo trường học giải quyết các thách thức hiện tại, sẵn sàng đón nhận những cơ hội phát triển vượt bậc trong thời đại số
Từ khóa: Giáo dục, Ứng dụng, Trí tuệ nhân tạo
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042806
Kho Mượn: PM.05619,PM.056207
Ký hiệu phân loại: 371.33/Ư556D
7. Lê Xuân Tê. Văn học dân gian Đường Hào / Lê Xuân Tê sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí. - 21cm
 T.3 : Hò Lờ Đường Hào. - 2024. - 256tr.
Từ khóa: Văn học đân gian, Hò Lờ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042790
Kho Địa Chí: DC.003125-3127
Kho Mượn: PM.056239
Ký hiệu phân loại: 398.20959733/V115H
8. Lữ Húc Á. Công chúa ngủ trong rừng / Lữ Húc Á; Losedow ( dịch). - H. : Thế giới, 2023. - 260tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sử dụng khái niệm tâm lý do nhà tâm lý học Carl Gustav Jung đặt ra để miêu tả, so sánh, phân tích bảy truyện cổ tích liên quan đến phụ nữ, qua đó làm rõ những diện mạo bất đồng trong sự phát triển tâm lý nữ giới
Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Văn học dân gian, Truyện cổ tích, Thế giới
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042770
Kho Mượn: PM.056065-56066
Ký hiệu phân loại: 398.2/C455CH
9. Miller, Matt. A.I cho thầy cô : Hướng dẫn ứng dụng nhanh và hiệu quả trong lớp học / Matt Miller ; Ngô Hà Thu dịch. - H. : Lao động, 2025. - 167tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những chiến lược thực tế để các thầy cô tự tin bước vào kỷ nguyên giáo dục mới
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, Giảng dạy, Học tập, Ứng dụng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042794
Kho Mượn: PM.056232-56233
Ký hiệu phân loại: 371.33/A103CH
10. Miller, Matt. Đừng dạy theo lối đó : Để trở thành giáo viên "siêu ngầu" thời đại số / Matt Miller ; Ngô Thu Hà dịch. - H. : Lao động, 2025. - 320tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày quan điểm của tác giả về hành trình giáo dục mà giáo viên giữ vai trò truyền cảm hứng để học sinh có thể tự học, tự khám phá và tự tỏa sáng, gồm năm yếu tố quan trọng giúp cách mạng hóa lớp học: Khuyến khích giáo viên tư duy khác biệt, áp dụng công nghệ linh hoạt và tạo ra những cách tiếp cận mới mẻ, môi trường học tập giàu tính tương tác, không nhất thiết phải lệ thuộc vào sách giáo khoa hay những khuôn mẫu giảng rập khuôn dạy cũ kĩ; khai thác khả năng sáng tạo của cả giáo viên và học sinh để biến mỗi bài học thành một trải nghiệm đáng nhớ...
Từ khóa: Giáo dục, Phương pháp dạy học, Công nghệ thông tin
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042795
Kho Mượn: PM.056230-56231
Ký hiệu phân loại: 371.33/Đ556D
11. Nguyên Thanh. Đàn ông U50 / Nguyên Thanh. - H. : Công Thương, 2024. - 143tr. : tranh vẽ ; 20cm
Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện và kinh nghiệm trên hành trình khám phá bản thân của đàn ông U50, giúp người đọc hiểu thêm về giai đoạn cuộc đời đầy thách thức và biến đổi của tuổi trung niên, cách đối diện và chấp nhận những thay đổi về thể chất, tinh thần và xã hội
Từ khóa: Đàn ông, Trung niên
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042782
Kho Mượn: PM.056092-56093
Ký hiệu phân loại: 305.244/Đ105-O
12. Rundell, David. Tầm nhìn hay ảo vọng : Ả Rập Xê Út trước ngã rẽ lịch sử / David Rundell; Hoàng Minh dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 498tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sơ lược lịch sử đất nước Saudi Arabia. Phân tích tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và đối ngoại của Saudi Arabia trong giai đoạn cải cách; những đường hướng phát triển và thách thức đối với quốc gia này trong tương lai
Từ khóa: Ả rập xê út, Kinh tế, Chính sách phát triển
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005632
Kho Mượn: PM.056178-56179
Ký hiệu phân loại: 338.9538/T120NH
13. Town, Phil. Quy tắc số 1 : Chiến lược đơn giản để đầu tư hiệu quả chỉ với 15 phút mỗi tuần / Phil Town ; Dịch: Đoan Trang, Đỗ Hòa... ; Nguyễn Phương Thuý h.đ.. - H. : Công thương, 2024. - 479tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra chiến lược giúp bạn có được những quyết định đầu tư đúng đắn, giảm thiểu những thất bại và tránh khỏi những ảnh hưởng từ sự thăng trầm của thị trường chứng khoán dựa trên một triết lý đầu tư đơn giản, dễ nhớ "Đừng để mất tiền!"
Từ khóa: Đầu tư, Thị trường chứng khoán
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042809
Kho Mượn: PM.056201-56202
Ký hiệu phân loại: 332.63/QU600T
14. Trương Minh Dục. Quá trình nhà nước Việt Nam xác lập, thực thi chủ quyền trên biển đông và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa / Trương Minh Dục. - H. : Thông tin và truyền thông, 2025. - 363tr. : Minh họa ; 24cm
Từ khóa: Chủ quyền, Biển đông, Hoàng sa, Trường sa
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005638
Kho Mượn: PM.056190-56191
Ký hiệu phân loại: 320.109597/QU100TR
15. Bé lớn lên cùng những câu chuyện nhỏ - Bé biết yêu thương / Lời: Su Mei; Diệp Châu dịch. - H. : Văn học, 2025. - 84tr. : tranh màu ; 17cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040994-40998
Ký hiệu phân loại: 372.21/B200L
16. Gìn giữ "nếp nhà" trong đời sống hiện đại / Thanh Giang s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 207tr. ; 19cm
Tóm tắt: Gồm những bài viết về gìn giữ bản sắc văn hoá ở quy mô gia đình, dòng họ, văn hoá vùng miền, văn hoá quốc gia dân tộc để biết được nền nếp gia phong, văn hoá gia đình, lối sống, nếp sống của một cộng đồng
Từ khóa: Gia đình, Văn hoá, Đời sống
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042786
Kho Mượn: PM.056120
Kho Tra Cứu: TC.005329
Ký hiệu phân loại: 306.09597/G311GI
17. Chương trình giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non / Thái Anh( s.tầm, b. soạn). - H. : Thanh niên, 2024. - 95tr. ; 30cm
Từ khóa: Giáo dục mầm non, Chương trình
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042811
Kho Mượn: PM.056098-56099
Ký hiệu phân loại: 372.21/CH561TR
18. Tớ là bạn nhỏ văn minh - Chia sẻ chẳng sợ thiệt đâu / Lời: Zanna Davidson; Minh họa: Alison Friend; Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040939-40943
Ký hiệu phân loại: 372.21/T460L
19. Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Ba hoàng tử và tấm thảm thần / Người kể: Kellie Jones; Minh họa: Grace Westwood; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2025. - 152tr. : tranh vẽ ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học dân gian, Truyện cổ tích
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041073-41077
Ký hiệu phân loại: 398.20953/T527T
20. Bé lớn lên cùng những câu chuyện nhỏ - Bé học lễ phép / Lời: Su Mei; Diệp Châu dịch. - H. : Văn học, 2025. - 84tr. : tranh màu ; 17cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040999-41003
Ký hiệu phân loại: 372.21/B200L
21. Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Thủy thủ Sinbad / Người kể: Kellie Jones; Minh họa: Grace Westwood; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2025. - 163tr. : tranh vẽ ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học dân gian, Truyện cổ tích
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041053-41057
Ký hiệu phân loại: 398.20953/T527T
22. Truyện cổ tích về những người hùng bình dị : Truyện cổ tích / Ngọc Anh dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 216tr. : tranh vẽ ; 19cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học dân gian, Truyện cổ tích
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041039-41043
Ký hiệu phân loại: 398.2/TR527C
23. Làng số / Biên soạn: Nguyễn Huy Dũng, Trần Thị Quốc Hiền, Trần Minh Tuấn.... - H. : Thông tin và truyền thông, 2024. - 150tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông
Tóm tắt: Viết về những câu chuyện của người dân bình thường đã tự mình sử dụng công nghệ số để giải quyết các vấn đề hàng ngày trong cuộc sống; mỗi câu chuyện khắc hoạ con người, công việc, vấn đề, cách làm, công cụ và kết quả cụ thể; người dân tự làm để giúp chính mình, gia đình mình và những người xung quanh và sẽ dần hình thành nên những công dân số, gia đình số, ngôi làng số và quốc gia số
Từ khóa: Công nghệ số, Xã hội học
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042799
Kho Mượn: PM.056220-56221
Ký hiệu phân loại: 303.48/L106S
24. Luyện thi đánh giá năng lực khoa học xã hội : Kiến thức lớp 10, 11 : Dành cho các kì thi đánh giá năng lực / Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Thị Trang (ch.b.), Nguyễn Thu Phương, Đinh Thị Hương.... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên x.b ; Thông tin và truyền thông, 2024. - 259tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm
Từ khóa: Khoa học xã hội, Trung học phổ thông, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005620-5621
Kho Mượn: PM.056157-56159
Ký hiệu phân loại: 300.76/L527TH
25. Bé lớn lên cùng những câu chuyện nhỏ - Bé yêu thiên nhiên / Lời: Su Mei; Diệp Châu dịch. - H. : Văn học, 2025. - 84tr. : tranh màu ; 17cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041009-41013
Ký hiệu phân loại: 372.21/B200L
26. Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Người đánh cá và vị thần / Người kể: Kellie Jones; Minh họa: Grace Westwood; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2025. - 120tr. : tranh vẽ ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học dân gian, Truyện cổ tích
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041068-41072
Ký hiệu phân loại: 398.20953/T527T
27. Cẩm nang Chuyển đổi số. - Tái bản có chỉnh sửa, cập nhập, bổ sung năm 2024. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 206tr. : Hình vẽ, bảng ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản thông qua các câu hỏi và lời giải đáp với nhiều ví dụ minh hoạ cụ thể giúp cho người dân, các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước luôn nắm bắt và tìm hiểu sâu hơn về sự thay đổi, bùng nổ của ngành công nghệ chuyển đổi số hiện nay
Từ khóa: Đổi mới công nghệ, Xã hội thông tin, Chuyển đổi số, Cẩm nang
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042779
Kho Mượn: PM.056086-56087
Ký hiệu phân loại: 303.48/C120N
28. Thương quá đi thôi! - Ước mơ của bé / Tranh và lời: Thảo Nguyên Violet. - H. : Văn học, 2025. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040984-40988
Ký hiệu phân loại: 372.21/TH561QU
29. Thương quá đi thôi! - Chủ nhật đến rồi! / Tranh và lời: Thảo Nguyên Violet. - H. : Văn học, 2025. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040979-40983
Ký hiệu phân loại: 372.21/TH561QU
30. Ai cũng có ranh giới riêng tư - Tại sao cậu không "xin phép" trước? : Truyện tranh / Lời: Hyeon-Hye-Lee; Tranh:Ju-Li Kim; Kyoyeo dịch. - H. : Văn học, 2025. - 33tr. : tranh màu ; 27cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040904-40908
Ký hiệu phân loại: 372.21/A103C
31. Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Con ngựa thần kỳ / Người kể: Kellie Jones; Minh họa: Sarah Grace; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2025. - 120tr. : tranh vẽ ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học dân gian, Truyện cổ tích
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041058-41062
Ký hiệu phân loại: 398.20953/T527T
32. 30 ngày cùng em hiểu về phòng cháy, chữa cháy / Lời: Khánh Vân; Minh họa: Bích Phượng. - H. : Tri thức, 2025. - 67tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 6-15 tuổi)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách thiếu nhi, Phòng cháy, Chữa cháy
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040974-40978
Ký hiệu phân loại: 363.37/B100M
33. 30 ngày cùng em hiểu về phòng chống đuối nước / Lời: Phạm Nhàn; Minh họa: Phạm Lê Thu Trang. - H. : Tri thức, 2025. - 67tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 6-15 tuổi)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách thiếu nhi, Phòng chống đuối nước, Chữa cháy
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040969-40973
Ký hiệu phân loại: 363.1/B100M
34. Tớ là bạn nhỏ văn minh - Làm việc tốt vui vẻ biết bao / Lời: Zanna Davidson; Minh họa: Ged Adamson; Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040964-40968
Ký hiệu phân loại: 372.21/T460L
35. Tớ là bạn nhỏ văn minh - Giúp đỡ mọi người thật đáng quý / Lời: Zanna Davidson; Minh họa: Mark Mckinley; Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040959-40963
Ký hiệu phân loại: 372.21/T460L
36. Bé lớn lên cùng những câu chuyện nhỏ - Bé thích đồ ăn ngon / Lời: Su Mei; Diệp Châu dịch. - H. : Văn học, 2025. - 84tr. : tranh màu ; 17cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041014-41018
Ký hiệu phân loại: 372.21/B200L
37. Bé lớn lên cùng những câu chuyện nhỏ - Bé chập chững trưởng thành / Lời: Su Mei; Diệp Châu dịch. - H. : Văn học, 2025. - 84tr. : tranh màu ; 17cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041004-41008
Ký hiệu phân loại: 372.21/B200L
38. Tớ là bạn nhỏ văn minh - Ăn uống có phép tắc thật đáng khen / Lời: Zanna Davidson; Minh họa: Alison Friend; Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040954-40958
Ký hiệu phân loại: 372.21/T460L
39. Tớ là bạn nhỏ văn minh - Cư xử lịch sự mới là văn minh / Lời: Zanna Davidson; Minh họa: Duncan Beedie; Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040949-40953
Ký hiệu phân loại: 372.21/T460L
40. Tớ là bạn nhỏ văn minh - Lắng nghe sẽ tránh xa phiền phức / Lời: Zanna Davidson; Minh họa: Duncan Beedie; Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040944-40948
Ký hiệu phân loại: 372.21/T460L
41. Tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Aladdin và cây đèn thần / Người kể: Kellie Jones; Minh họa: Grace Westwood; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2025. - 120tr. : tranh vẽ ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học dân gian, Truyện cổ tích
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041063-41067
Ký hiệu phân loại: 398.20953/T527T
42. Thương quá đi thôi! - Bé con bệnh ròi! / Tranh và lời: Thảo Nguyên Violet. - H. : Văn học, 2025. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Sách mẫu giáo
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040989-40993
Ký hiệu phân loại: 372.21/TH561QU
43. Ai cũng có ranh giới riêng tư - Tớ có thể ôm cậu không? : Truyện tranh / Lời: Hyeon-Hye-Lee; Tranh:Hyo-Sil Lee; Kyoyeo dịch. - H. : Văn học, 2025. - 33tr. : tranh màu ; 27cm. - ( Tủ sách cùng con trưởng thành)
Từ khóa: Giáo dục trẻ em, Kĩ năng sống, Truyện tranh
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040899-40903
Ký hiệu phân loại: 372.21/A103C
44. Truyện kể về các động vật dũng cảm và thông minh : Truyện cổ tích / Ngọc Anh dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 176tr. : tranh vẽ ; 19cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học dân gian, Truyện cổ tích
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041034-41038
Ký hiệu phân loại: 398.2/TR527K

V. NGÔN NGỮ
1. LEE, STEVEN. Cùng em rèn luyện Tiếng Anh - Nâng cao / Steven Lee; Phạm Trang dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Tiếng Anh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040914-40918
Ký hiệu phân loại: 428/C513E
2. LEE, STEVEN. Cùng em rèn luyện Tiếng Anh - Cơ bản / Steven Lee; Phạm Trang dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Tiếng Anh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040924-40928
Ký hiệu phân loại: 428/C513E
3. Học tốt Tiếng Anh 12 : Theo Chương trình Global Success : Tài liệu tham khảo thiết thực cho giáo viên và học sinh / Trang Anh (ch.b.), Huỳnh Đức Tài. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 359tr. ; 27cm
Từ khóa: Lớp 12, Tiếng Anh, Tài liệu tham khảo
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005590
Kho Mượn: PM.056100-56101
Ký hiệu phân loại: 428.0071/H419T
4. Luyện thi đánh giá năng lực môn Tiếng Anh : Dành cho các kì thi Đánh giá năng lực / Hoàng Thị Phương Thảo , Nguyễn Huyền Trang ,  Đàm Thu Hoài: ch.biên. - Thái Nguyên;H. : Nxb. Đại học Thái Nguyên ; Thông tin và truyền thông, 2025. - 267tr. ; 27cm
Từ khóa: Tiếng Anh, Trung học phổ thông, Sách đọc thêm, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005604-5605
Kho Mượn: PM.056133-56135
Ký hiệu phân loại: 428.0076/L527TH

VI. KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1. Forrester, Philippa. Những chuyến di cư và hành trình phi thường nhất! / Philippa Forrester; Minh họa: Tim Smart; Phạm Trang dịch = Amazing Animal Journeys. - H. : Hà Nội, 2025. - 176tr. : hình ảnh ; 26cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Di cư, Khoa học thường thức, Động vật, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040889-40893
Ký hiệu phân loại: 591.56/NH556CH
2. Ganeri, Anita. Những kỳ quan phi thường nhất thế giới / Anita Ganeri; Minh họa: Tim Smart; Phạm Trang dịch = Amazing Earth. - H. : Hà Nội, 2025. - 176tr. : hình ảnh ; 26cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Khoa học thường thức, Trái đất, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040894-40898
Ký hiệu phân loại: 550/NH556K
3. Goes, Peter. Các dòng sông - Lược sử trực quan từ sông ra biển / Peter Goes; Nguyễn Duy Anh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 80tr. : tranh vẽ ; 37cm
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử, văn hoá, động thực vật và con người xung quanh những dòng sông lớn trên thế giới: Nile, Amazon, Mississippi và nhiều con sông khác
Từ khóa: Lịch sử, Sông
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041025-41027
Ký hiệu phân loại: 551.48/C101D
4. Goes, Peter. Timeline - Lược sử trực quan  về khoa học và công nghệ / Peter Goes; Hoàng Hải Đăng  dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 80tr. : tranh vẽ ; 37cm
Tóm tắt: Gồm những thông tin về những công nghệ hấp dẫn của hành trình và xã hội chúng ta, từ những công cụ đầu tiên đến việc tạo ra youtube và hơn thế, đồng thời giới thiệu các nhà khoa học nổi tiếng như Galileo, Newton và Einstein...
Từ khóa: Lịch sử, Khoa học, Công nghệ
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041019-41021
Ký hiệu phân loại: 509/T310L
5. Kaku, Michio. Vật lý của những điều tưởng chừng bất khả : Thám hiểm thế giới của Phaser, Trường lực, Dịch chuyển tức thời và Du hành thời gian / Michio Kaku; Thới Ngọc Tuấn Quốc dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2025. - 400tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bàn về khả năng đưa những công nghệ và thiết bị từ "lãnh địa" khoa học viễn tưởng như trường lực, áo tàng hình, dịch chuyển tức thời, UFO, du hành thời gian... vào cuộc sống thường nhật trong tương lai
Từ khóa: Khoa học, Vật lý
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005633
Kho Mượn: PM.056180-56181
Ký hiệu phân loại: 530/V124L
6. LEE, STEVEN. Cùng em rèn luyện Toán học - Cơ bản / Steven Lee; Phạm Trang dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Toán học, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040929-40933
Ký hiệu phân loại: 510/C513E
7. LEE, STEVEN. Cùng em rèn luyện Toán học - Nâng cao / Steven Lee; Phạm Trang dịch. - H. : Lao động, 2025. - 32tr. : tranh màu ; 25cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Toán học, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040934-40938
Ký hiệu phân loại: 510/C513E
8. Nguyễn Lân Dũng. Những bí ẩn sinh giới / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 215tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày khái quát về vi sinh vật, thực vật và động vật. Những vi sinh vật cực đoan, vi sinh vật nhỏ bé, địa y, cổ khuẩn. Khám phá về thực vật, cây ăn thịt, cây cỏ may, cây cổ thụ, các loài hoa, thảo dược. Đa dạng sinh học, động vật đa năng, sự tương tác giữa động vật và con người, sự tương tác giữa động vật và cảnh quan,,,
Từ khóa: Vi sinh vật, Thực vật, Động vật
Ký hiệu kho: 
Kho Địa Chí: DC.003113-3114
Kho Mượn: PM.056116
Ký hiệu phân loại: 579/NH556B
9. Phạm Hoàng Điệp. Luyện thi đánh giá năng lực tư duy định lượng : Kiến thức lớp 10, 11 : Danhc cho các kì thi Đánh giá năng lực / Phạm Hoàng Điệp ch.b, Nguyễn Thái Hoàng. - Thái Nguyên : H. : Đại học Thái Nguyên x.b ; Thông tin và truyền thông, 2025. - 359tr. ; 27cm
Từ khóa: Toán, Trung học phổ thông, Lớp 10, Lớp 11, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005612-5613
Kho Mượn: PM.056145-56147
Ký hiệu phân loại: 510.76/L527TH
10. Phạm Hoàng Điệp. Luyện thi đánh giá năng lực tư duy định lượng : Kiến thức lớp 12 : Danhc cho các kì thi đánh giá năng lực / Phạm Hoàng Điệp ch.b, Nguyễn Thái Hoàng. - Thái Nguyên : H. : Đại học Thái Nguyên x.b ; Thông tin và truyền thông, 2025. - 475tr. ; 27cm
Từ khóa: Toán, Trung học phổ thông, Lớp 12, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005614-5615
Kho Mượn: PM.056148-56150
Ký hiệu phân loại: 510.76/L527TH
11. Luyện thi đánh giá năng lực môn Hóa học : Kiến thức lớp 12 : Dành cho các kì thi đánh giá năng lực / Nguyễn Thị Hồng Hoa, Lê Huy Hoàng ch.b, Nguyễn Thành Nam.... - H. : Thái Nguyên ; Thông tin và truyền thôn, 2025. - 320tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm
Từ khóa: Hóa học, Lớp 12, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005618-5619
Kho Mượn: PM.056154-56156
Ký hiệu phân loại: 546.071/L527TH
12. Luyện thi Đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên - Kiến thức lớp 10, 11 : Dành cho các kì thi Đánh giá năng lựcjavascript:ClientSaveDataFixBar(); / Ch.b.: Lê Huy Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Nguyễn Thị Hà.... - Thái Nguyên ; H. : Đại học Thái Nguyên ; Thông tin và Truyền thông, 2024. - 631tr. : minh họa ; 27cm
Từ khóa: Trung học phổ thông, Ôn thi, Khoa học tự nhiên, Sách đọc thêm, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005606-5607
Kho Mượn: PM.056136-56138
Ký hiệu phân loại: 507.6/L527TH
13. Luyện thi đánh giá năng lực môn Sinh học : Kiến thức Lớp 12.( Dành cho các kì thi Đánh giá năng lực) / Nguyễn Thị Hà - ch.b.;  Phạm Hồng Điệp; Đặng Thị Hoàng Hà; Nguyễn Thu Trang. - H. : Nxb Đại học Thái Nguyên, Thông tin và Truyền thông, 2025. - 265tr. : minh họa ; 27cm
Từ khóa: Sinh học, Lớp 12, Sách luyện thi, Sách tham khảo
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005598-5599
Kho Mượn: PM.056124-56126
Ký hiệu phân loại: 576.076/L527TH
14. Luyện thi đánh giá năng lực môn Vật lí : Kiến thức lớp 12. Dành cho các kì thi Đánh giá năng lực / Trần Quang Hiệu,  Phạm Đức Việt, Lại Văn Bắc, Bùi Việt Hoàng. - Thái Nguyên,H. : Nxb Đại học Thái Nguyên, Thông tin và truyền thông, 2025. - 219tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 27cm
Từ khóa: Vật lí, Lớp 12, Sách đọc thêm, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005602-5603
Kho Mượn: PM.056130-56132
Ký hiệu phân loại: 530.076/L527TH
VII. CÔNG NGHỆ
1. Hoàng Hữu Thắng. Hành trình biến những điều không thể thành có thể : Từ nghèo khó đến biểu tượng nhà lãnh daojtruyeenf cảm hứng / Hoàng Hữu Thắng. - H. : Thế giới, 2025. - 315tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ của tác giả về hành trình trưởng thành, kinh nghiệm sống và phát triển bản thân; kinh nghiệm khởi nghiệp, quản trị và phát triển doanh nghiệp giúp bạn có được mục tiêu, lý tưởng sống để có thêm động lực mỗi ngày
Từ khóa: Doanh nghiệp, Thành công, Khởi nghiệp
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042797
Kho Mượn: PM.056226-56227
Ký hiệu phân loại: 658.1/H107TR
2. Hàn Tiếu. Kẻ giấu mình trong căn phòng tâm lý / Hàn Tiếu ; Minh Thuận dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 263tr. ; 21cm
Tóm tắt: Phân tích một số trường hợp mắc chứng rối loạn nhân cách (kịch tính, đa nhân cách, hoang tưởng, ranh giới…), rối loạn tinh thần và giấc ngủ, một số hội chứng sợ, tâm lý biến thái trong tình dục cùng nhiều hội chứng tâm lý bất thường khác cùng các nguyên nhân gây nên chứng bệnh này
Từ khóa: Rối loạn tâm lí, Tâm lí học, Rối loạn nhân cách
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042769
Kho Mượn: PM.056063-56064
Ký hiệu phân loại: 616.89/K200GI
3. Jenner, Greg. Lịch sử mặn mòi của đồ vật quanh ta : Từ chiếc đồng hồ báo thức đến cái bồn cầu một thiên lịch sử kỳ thú của những đồ vật bạn sử dụng mỗi ngày / Greg Jenner; Minh họa: Jenny Taylor; Hồng Trà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2025. - 144tr. : hình ảnh ; 28cm
Từ khóa: Khoa học thường thức, Phát minh, Sách thiếu nhi, Lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041028-41030
Ký hiệu phân loại: 608.7/L302S
4. Kim Jong Won. Con không cần hoàn hảo, con chỉ cần tự tin : 66 phương pháp cùng trẻ xây dựng sự tự tin / Kim Jong Won ; Kyoyeon dịch. - H. : Hồng Đức, 2025. - 300tr. ; 21cm
Tủ sách Cùng con trưởng thành
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện và ví dụ thực tế từ chính trải nghiệm của tác giả và những người xung quanh tác giả, cuốn sách giúp phụ huynh hiểu được những phương pháp giúp con cái phát triển sự tự tin và tự lập, để từ đó có thể vượt qua những khó khăn và thách thưc trong cuộc sống.
Từ khóa: Dạy con, Tự tin
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042791-42792
Kho Mượn: PM.056236-56238
Ký hiệu phân loại: 649/C430KH
5. Marr, Bernard. AI tạo sinh : 100+ ứng dụng thay đổi xã hội - kinh doanh / Bernard Marr; Bùi Xuân Chung, Quách Đại An dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 2025. - 339tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc một cái nhìn sâu sắc về vũ trụ hấp dẫn của GenAI. Giới thiệu cho những người chưa biết về công nghệ đột phá đồng thời phác thảo tác động sâu sắc của GenAI (AI tạo sinh) đối với cấu trúc của doanh nghiệp và xã hội. GenAI được thiết lập để định nghĩa lại tất cả các công việc của con người, cách mạng hóa các hoạt động kinh doanh và đặt câu hỏi về nền tảng của các mô hình kinh doanh hiện tại. Không chỉ đơn thuần là thay đổi, GenAI hứa hẹn sẽ nâng cao các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi của các doanh nghiệp và đan xen một cách phức tạp vào bức tranh cuộc sống hàng ngày của con người
Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, AI tạo sinh, Kinh doanh, Ứng dụng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005637
Kho Mượn: PM.056188-56189
Ký hiệu phân loại: 658/A103T
6. Nguyễn Lân Dũng. Ứng dụng của công nghệ sinh học / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 191tr. : minh họa ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về các lĩnh vực của công nghệ sinh học. Công nghệ sản xuất rượu, bia, bánh mì, acid lactic và các sản phẩm lên men từ sữa, acid acetic, acid citric, acid glutamic. Công nghệ lên men dưa chua, cà muối, kim chi, nước mắm, nước tương và miso. Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, y học, môi trường, nấm ăn, nấm dược liệu...
Từ khóa: Ứng dụng, Công nghệ sinh học
Ký hiệu kho: 
Kho Địa Chí: DC.003115-3116
Kho Mượn: PM.056117
Ký hiệu phân loại: 660.6/Ư 556D
7. Nguyễn Lân Dũng. Công nghệ lên men / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 203tr. : minh hoạ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về kĩ thuật lên men và các kỹ thuật liên quan; khử trùng không khí; công nghệ sản xuất cồn, rượu vang, rượu mạnh, bia, xì dầu, giấm ăn, bánh mỳ, acid glutamic, lysine, gibberelline, vi tamin C, vitamin B12 và thuốc kháng sinh
Từ khóa: Công nghệ lên men
Ký hiệu kho: 
Kho Địa Chí: DC.003117-3118
Kho Mượn: PM.056118
Ký hiệu phân loại: 664/C455NGH
8. Nguyễn Văn Tuyến. Cẩm nang dự phòng đột quỵ não : Dự phòng toàn diện, cuộc sống bình an / Nguyễn Văn Tuyến. - H. : Thông tin và truyền thông, 2024. - 59tr. : minh họa ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản và hướng dẫn cách dự phòng bệnh đột quỵ não như: Đột quỵ não là gì?, các thể đột quỵ não, giải phẫu chức năng của não bộ, tại sao cần phát hiện sớm đột quỵ não, xử lý ban đầu khi phát hiện người bị đột quỵ não, chẩn đoán, điều trị sớm đột quỵ não, các yếu tố nguy cơ của đột quỵ não...
Từ khóa: Đột quỵ não, Phòng và trị bệnh, Cẩm nang
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042801
Kho Mượn: PM.056216-56217
Ký hiệu phân loại: 616.8/C120N
9. Swift, Keilly. Kỹ năng sống thiết yếu cho học sinh : Giải pháp - tư duy - giao tiếp - thấu hiểu - ứng phó / Keilly Swift; Minh họa: James Gibbs; Minh Trang dịch. - H. : Hà Nội, 2025. - 96tr. : hình ảnh ; 28cm. - ( Tủ sách Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên)
Từ khóa: Kỹ năng sống, Học sinh, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040884-40888
Ký hiệu phân loại: 646.7/K600N
10. Thompson, Simon. Khi bạn tắc đường thì tôi đang chơi Golf : Bí quyết thành công trong kinh doanh theo mạng / Simon Thompson; Gia Linh( dịch). - H. : Đại học kinh tế Quốc dân, 2022. - 275 ; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết để đi đến thành công trong kinh doanh theo mạng: sẵn sàng tiếp thu cái mới, lắng nghe tư vấn, luôn đặt ra các mục tiêu, hãy làm chủ, hãy kiên định, hãy là sinh viên xuất sắc, hãy tự tin và luôn làm việc chăm chỉ...
Từ khóa: Thương mại điện tử, Bí quyết thành công, Kinh doanh theo mạng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042772
Kho Mượn: PM.056070-56071
Ký hiệu phân loại: 658.8/KH300B
11. Towell, Colin. Cẩm nang sinh tồn : Hơn 100 kỹ năng sống còn cho các cuộc phiêu lưu nơi hoang dã / Colin Towell; Thùy Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2025. - 328tr. : Minh họa ; 24cm. - ( Tủ sách Bách khoa tri thức)
Từ khóa: Kĩ năng sống, Kĩ năng sinh tồn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.00558, VV.005641
Kho Mượn: PM.056195-56197
Ký hiệu phân loại: 613.6/C120N

VIII. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT + NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ
1. Lương Trọng Minh. Cờ vua / Lương Trọng Minh. - H. : Dân trí. - 24cm
      Tập 1 : Những bài học đầu tiên. - 2024. - 136tr.
Giải thưởng sách hay Việt Nam
Từ khóa: Cờ vua, Chơi cờ, Hướng dẫn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040862-40864
Ký hiệu phân loại: 794.1/C460V
2. Moore, Gareth. Mê cung nhanh trí : 100+ thử thách để trẻ giỏi giải quyết vấn đề / Gareth Moore; Phạm Xuân Trường dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 160tr. ; 21cm
Từ khóa: Trò chơi tư duy, Mê cung, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041044-41046
Ký hiệu phân loại: 793.73/M250C
3. Moore, Gareth. Luyện trí nhớ : 70+ câu đố để trẻ nhớ lâu, học sâu / Gareth Moore; Phạm Xuân Trường dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 196tr. ; 21cm
Từ khóa: Trò chơi tư duy, Câu đố, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041050-41052
Ký hiệu phân loại: 793.73/L527TR
4. Moore, Gareth. Thử thách logic : 100+ câu đố để trẻ giỏi suy luận / Gareth Moore; Nguyễn Duy Anh dịch. - H. : Dân trí, 2025. - 168tr. ; 21cm
Từ khóa: Trò chơi tư duy, Câu đố, Sách thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041047-41049
Ký hiệu phân loại: 793.73/TH550TH
5. Puella. Đừng trách tôi mê game, là do người làm game quá hiểu tâm lý học! / Puella. - H. : Dân trí, 2023. - 288tr. : minh hoạ ; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tâm trí, cơ thể và vật chất, để giải thích các yếu tố tâm lý tác động đến quá trình con người cảm nhận game từ các góc độ khác nhau, cách các nhà làm game phân loại thể loại cũng như người chơi để có thể thiết kế ra tựa game đánh đúng vào nhu cầu nhất
Từ khóa: Trò chơi điện tử, Tâm lí học
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005594
Kho Mượn: PM.056108-56109
Ký hiệu phân loại: 793.8/Đ556TR

IX. VĂN HỌC + TU TỪ HỌC
1. Claire, Ann. Cái chết của kẻ trăng hoa : Tiểu thuyết trinh thám / Ann Claire ; Cẩm Nhiên dịch. - H. : Lao động, 2024. - 429tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042767
Kho Mượn: PM.056059-56060
Ký hiệu phân loại: 813/C103CH
2. Hoàng Anh Tú. Dám sống một cuộc đời rực rỡ / Hoàng Anh Tú. - H. : Văn học, 2023. - 226tr. : tranh vẽ ; 21cm. - ( Phụ nữ đẹp nhất)
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tản văn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042774
Kho Mượn: PM.056074-56075
Ký hiệu phân loại: 895.9228/D104S
3. Kiyoshi Shigematsu. Bởi vì có cậu / Kiyoshi Shigematsu ; Thu dịch. - H. : Văn học, 2024. - 420tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056078
Kho Thiếu Nhi: TN.040880-40881
Ký hiệu phân loại: 895.6/B462V
4. Kristóf, Ágota. Cặp song sinh kỳ ảo : Tiểu thuyết bộ ba: Quyển vở lớn - Chứng cứ - Lời nói dối thứ ba / Ágota Kristóf ; Hiếu Tân dịch. - H. : Văn học, 2024. - 459tr. ; 24cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005596
Kho Mượn: PM.056112-56113
Ký hiệu phân loại: 843/C117S
5. Léa. Cánh chim bị thương / Léa. - H. : Dân trí, 2024. - 189tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042763
Kho Mượn: PM.056051-56052
Ký hiệu phân loại: 895.9223/C107CH
6. Lê Hồng Thiện. Nơi ấy tôi yêu : Thơ / Lê Hồng Thiện. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2025. - 73tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042789
Kho Địa Chí: DC.003122-3124
Kho Mượn: PM.056240
Ký hiệu phân loại: 895.9221/N462A
7. Lê Hồng Thiện. Mặt trời trong quả / Lê Hồng Thiện. - H. : Văn học, 2024. - 95tr. : ảnh ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042788
Kho Địa Chí: DC.003119-3121
Kho Mượn: PM.056241
Ký hiệu phân loại: 895.9221/M118TR
8. Mười một giờ phải ngủ. Đều tại vầng trăng gây họa / Mười một giờ phải ngủ; Bình Nguyên dịch. - H. : Văn học. - 24cm
Tập 2. - 2025. - 514tr.
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005639-5640
Kho Mượn: PM.056192-56194
Ký hiệu phân loại: 895.1/Đ259T
9. Mạc Chẩm. Bên trời hoa bay : Tiểu thuyết giả tưởng / Mạc Chẩm. - H. : Thanh niên, 2024. - 495tr. : minh họa ; 24cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết giả tưởng
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005592
Kho Mượn: PM.056104-56105
Ký hiệu phân loại: 895.1/B254TR
10. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Nữ sinh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 52. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 162tr. ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056019-56020
Kho Thiếu Nhi: TN.040837-40839
Ký hiệu phân loại: 895.9223/N550S
11. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Mắt biếc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 61. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 300tr. : minh họa ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056023-56024
Kho Thiếu Nhi: TN.040765-40767
Ký hiệu phân loại: 895.9223/M118B
12. Nghiêm Văn Tân. Đài hoa tím -Chuyện 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc : Truyện ký / Nghiêm Văn Tân. - H. : Văn học, 2023. - 234tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện ký
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056067
Kho Thiếu Nhi: TN.040843-40844
Ký hiệu phân loại: 895.9228/Đ103H
13. Nguyễn Nhật Ánh. Bảy bước tới mùa hè : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 288tr. ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055981-55982
Kho Thiếu Nhi: TN.040750-40752
Ký hiệu phân loại: 895.9223/B112B
14. Nguyễn Nhật Ánh. Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 336tr. : minh họa ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056039-56040
Kho Thiếu Nhi: TN.040789-40791
Ký hiệu phân loại: 895.9223/R100B
15. Nguyễn Nhật Ánh. Mùa hè không tên : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh họa: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 291tr. : minh họa ; 20cm
Từ khóa: Truyện, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056035-56036
Kho Thiếu Nhi: TN.040783-40785
Ký hiệu phân loại: 895.9223/M501H
16. Nguyễn Nhật Ánh. Bong bóng lên trời : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 54. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 176tr. ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056003-56004
Kho Thiếu Nhi: TN.040813-40815
Ký hiệu phân loại: 895.9223/B431B
17. Nguyễn Nhật Ánh. Chú bé rắc rối : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 55. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 184tr. ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056015-56016
Kho Thiếu Nhi: TN.040831-40833
Ký hiệu phân loại: 895.9223/CH500B
18. Nguyễn Nhật Ánh. Tiệm sách của nàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường Minh minh họa. - In lần thứ 1. - T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 267tr. : Minh họa ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055979-55980
Kho Thiếu Nhi: TN.040753-40755
Ký hiệu phân loại: 895.9223/T304S
19. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện cổ tích dành cho người lớn : Tập truyện ngắn / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 57. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 158tr. ; 20cm
Từ khóa: Truyện ngắn, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055983-55984
Kho Thiếu Nhi: TN.040747-40749
Ký hiệu phân loại: 895.9223/CH527C
20. Nguyễn Nhật Ánh. Bàn có năm chỗ ngồi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 63. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 184tr. ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056033-56034
Kho Thiếu Nhi: TN.040780-40782
Ký hiệu phân loại: 895.9223/B105C
21. Nguyễn Nhật Ánh. Cô gái đến từ hôm qua : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 66. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 221tr. : minh họa ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện dài, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056025-56026
Kho Thiếu Nhi: TN.040768-40770
Ký hiệu phân loại: 895.9223/C450G
22. Nguyễn Nhật Ánh. Tôi là Bêtô / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 59. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 229tr. : minh họa ; 20cm
Từ khóa: Việt Nam, Truyện thiếu nhi, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055977-55978
Kho Thiếu Nhi: TN.040756-40758
Ký hiệu phân loại: 895.9223/T452L
23. Nguyễn Nhật Ánh. Trại hoa vàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 52. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 287tr. ; 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056007-56008
Kho Thiếu Nhi: TN.040819-40821
Ký hiệu phân loại: 895.9223/TR103H
24. Nguyễn Nhật Ánh. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 52. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 375tr. ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Văn học hiện đại, Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056013-56014
Kho Thiếu Nhi: TN.040828-40830
Ký hiệu phân loại: 895.9223/T452TH
25. Nguyễn Nhật Ánh. Những người hàng xóm : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 232tr. : minh họa ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055999-56000
Kho Thiếu Nhi: TN.040807-40809
Ký hiệu phân loại: 895.9223/NH556NG
26. Nguyễn Nhật Ánh. Những cô em gái : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 203tr. ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Văn học thiếu nhi, Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056005-56006
Kho Thiếu Nhi: TN.040816-40818
Ký hiệu phân loại: 895.9223/NH556C
27. Nguyễn Nhật Ánh. Phòng trọ ba người : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 51. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 239tr. ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học thiếu nhi, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055993-55994
Kho Thiếu Nhi: TN.040798-40800
Ký hiệu phân loại: 895.9223/PH431TR
28. Nguyễn Nhật Ánh. Thằng quỷ nhỏ / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 56. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 228tr. ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056027-56028
Kho Thiếu Nhi: TN.040771-40773
Ký hiệu phân loại: 895.9223/TH116QU
29. Nguyễn Nhật Ánh. Ngày xưa có một chuyện tình : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 344tr. ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056001-56002
Kho Thiếu Nhi: TN.040810-40812
Ký hiệu phân loại: 895.9223/NG112X
30. Nguyễn Nhật Ánh. Những chàng trai xấu tính : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 48. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 159tr. ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056031-56032
Kho Thiếu Nhi: TN.040777-40779
Ký hiệu phân loại: 895.9223/NH556CH
31. Nguyễn Nhật Ánh. Làm bạn với bầu trời : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh họa: Đỗ Hoàng Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 252tr. : minh họa ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055991-55992
Kho Thiếu Nhi: TN.040795-40797
Ký hiệu phân loại: 895.9223/L104B
32. Nguyễn Nhật Ánh. Lá nằm trong lá : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 35. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 252tr. ; 21cm
Từ khóa: Việt Nam, Truyện dài, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055973-55974
Kho Thiếu Nhi: TN.040762-40764
Ký hiệu phân loại: 895.9223/L100N
33. Nguyễn Nhật Ánh. Đi qua hoa cúc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 232tr. ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055987-55988
Kho Thiếu Nhi: TN.040741-40743
Ký hiệu phân loại: 895.9223/Đ300QU
34. Nguyễn Nhật Ánh. Ngôi trường mọi khi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 46. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 244tr. ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056011-56012
Kho Thiếu Nhi: TN.040825-40827
Ký hiệu phân loại: 895.9223/NG452TR
35. Nguyễn Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2025. - 207tr. : minh họa ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056021-56022
Kho Thiếu Nhi: TN.040840-40842
Ký hiệu phân loại: 895.9223/CH400T
36. Nguyễn Nhật Ánh. Buổi chiều Windows : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 36. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 228tr. ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055997-55998
Kho Thiếu Nhi: TN.040804-40806
Ký hiệu phân loại: 895.9223/B515CH
37. Nguyễn Nhật Ánh. Quán gò đi lên : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 260tr. ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056037-56038
Kho Thiếu Nhi: TN.040786-40788
Ký hiệu phân loại: 895.9223/QU-105G
38. Nguyễn Nhật Ánh. Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - In lần thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 210tr. : minh họa ; 20cm
Từ khóa: Việt Nam, Văn học thiếu nhi, Truyện đồng thoại
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055995-55996
Kho Thiếu Nhi: TN.040801-40803
Ký hiệu phân loại: 895.9223/C400H
39. Nguyễn Nhật Ánh. Hoa hồng xứ khác : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 47. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 284tr. ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055985-55986
Kho Thiếu Nhi: TN.040744-40746
Ký hiệu phân loại: 895.9223/H401H
40. Nguyễn Nhật Ánh. Con chim xanh biếc bay về : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 396tr. ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện dài
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055989-55990
Kho Thiếu Nhi: TN.040792-40794
Ký hiệu phân loại: 895.9223/C430CH
41. Nguyễn Nhật Ánh. Trước vòng chung kết / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 36. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 268tr. ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056009-56010
Kho Thiếu Nhi: TN.040822-40824
Ký hiệu phân loại: 895.9223/TR557V
42. Nguyễn Nhật Ánh. Bồ câu không đưa thư : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 53. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 180tr. ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học thiếu nhi, Văn học hiện đại
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056029-56030
Kho Thiếu Nhi: TN.040774-40776
Ký hiệu phân loại: 895.9223/B450C
43. Nguyễn Nhật Ánh. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 55. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 136tr. ; 20cm
Từ khóa: Truyện dài, Văn học thiếu nhi
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056017-56018
Kho Thiếu Nhi: TN.040834-40836
Ký hiệu phân loại: 895.9223/TH305TH
44. Phong Lê. Phác thảo của phác thảo: Nửa thế  kỷ của văn học Việt Nam trong hòa bình - đổi mới và hội nhập (1975 - 2025) = Phong Lê. - H. : Thông tin và truyền thông, 2024. - 303tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tuyển chọn những câu danh ngôn câu danh ngôn hoặc có tính danh ngôn của các nhà tư tưởng, nhà văn hóa, nhà giáo dục các nước và Việt Nam nói về việc dạy và học, việc đọc sách, việc sáng tạo của con người...
Từ khóa: Nghiên cứu Văn học, Đổi mới, Văn học hiện đại, Hội nhập
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005629
Kho Mượn: PM.056173
Kho Tra Cứu: TC.005331
Ký hiệu phân loại: 895.92209/PH101TH
45. Phạm Thảo Ly. Bốn mùa đáng sống, bảy ngày đáng mong / Phạm Thảo Ly. - H. : Dân trí, 2024. - 191tr : tranh vẽ ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tản văn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042784
Kho Mượn: PM.056096-56097
Ký hiệu phân loại: 895.9228/B454M
46. Rowling, J.K.. Harry Potter / J.K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 39. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm
 T.6 : Harry Potter và Hoàng tử lai. - 2024. - 716tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056046
Kho Thiếu Nhi: TN.035682-35684, TN.040858-40859
Ký hiệu phân loại: 823/H109P
47. Rowling, J.K.. Harry Potter / J.K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 44. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21cm
 T.5 : Harry Potter và Hội phượng hoàng. - 2024. - 1310tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056045
Kho Thiếu Nhi: TN.040856-40857
Ký hiệu phân loại: 823/H109P
48. Rowling, J.K.. Harry Potter / J.K.Rowling. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm
      T.3 : Harry Potter và tên tù nhân ngọc Azkaban. - 2024. - 560tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056043
Kho Thiếu Nhi: TN.035676-35678,TN.040852-40853
Ký hiệu phân loại: 823/H109P
49. Rowling, J.K.. Harry Potter / J.K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm
T.7 : Harry Potter và bảo bối tử thần. - 2024. - 848tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056047
Kho Thiếu Nhi: TN.035685-35687,TN.040860-40861
Ký hiệu phân loại: 823/H109P
50. Rowling, J.K.. Harry Potter và hòn đá phù thủy / J.K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 55. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm
T.1 : Harry Potter và hòn đá phù thủy. - 2024. - 366tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056041
Kho Thiếu Nhi: TN.035670-35672,TN.040848-40849
Ký hiệu phân loại: 823/H109P
51. Rowling, J.K.. Harry Potter / J.K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm
T.4 : Harry Potter và chiếc cốc lửa. - 2024. - 920tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056044
Kho Thiếu Nhi: TN.035679-35681,TN.040854-40855
Ký hiệu phân loại: 823/H109P
52. Rowling, J.K.. Harry Potter và hòn đá phù thủy / J.K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 55. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20cm
T.2 : Harry Potter và phòng chứa bí mật. - 2024. - 430tr.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056042
Kho Thiếu Nhi: TN.040850-40851
Ký hiệu phân loại: 823/H109P
53. Saber, Bat. Bước vào bóng tối - Những vụ án có thật cùng Bat Saber : Dành cho lứa tuổi 18+ / Bat Saber;. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 174tr. : tranh vẽ ; 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện trinh thám
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042783
Kho Mượn: PM.056094-56095
Ký hiệu phân loại: 895.9223/B557V
54. Sheldon, Sidney. Nếu còn có ngày mai : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon ; Nguyễn Bá Long dịch. - H. : Văn học, 2025. - 623tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042775
Kho Mượn: PM.056076-56077
Ký hiệu phân loại: 813/N259C
55. Soul. Cảm ơn ta lại nhìn thấy nhau / Soul. - H. : Dân trí, 2024. - 269tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042765
Kho Mượn: PM.056055-56056
Ký hiệu phân loại: 895.9223/C104-O
56. Trương Gia Giai. Băng qua đại dương đen : Tiểu thuyết / Trương Gia Giai; Nguyễn Thanh Hương( dịch). - H. : Dân trí, 2024. - 301tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042766
Kho Mượn: PM.056057-56058
Ký hiệu phân loại: 895.1/B116QU
57. Tạ Thu Trang. Luyện thi đánh giá năng lực tư duy định tính : Kiến thức lớp 12 : Danhc cho các kì thi Đánh giá năng lực / Tạ Thu Trang ch.b, Trần Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thu. - Thái Nguyên : H. : Đại học Thái Nguyên x.b ; Thông tin và truyền thông, 2025. - 284tr. ; 27cm
Từ khóa: Ngữ văn, Trung học phổ thông, Lớp 12, Lớp 11, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005608-5609
Kho Mượn: PM.056139-56141
Ký hiệu phân loại: 807.6/L527TH
58. Tạ Thu Trang. Luyện thi đánh giá năng lực tư duy định tính : Kiến thức lớp 10, 11 : Danhc cho các kì thi Đánh giá năng lực / Tạ Thu Trang, Trần Thị Ngọc. - Thái Nguyên : H. : Đại học Thái Nguyên x.b ; Thông tin và truyền thông, 2025. - 278tr. ; 27cm
Từ khóa: Ngữ văn, Trung học phổ thông, Lớp 10, Lớp 11, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005610-5611
Kho Mượn: PM.056142-56144
Ký hiệu phân loại: 807.6/L527TH
59. Vương Nguyệt. Ngày tháng rực rỡ, đừng sống tạm bợ / Vương Nguyệt ; Trần Văn Long dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 294tr. : minh họa ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042780
Kho Mượn: PM.056088-56089
Ký hiệu phân loại: 895.1/NG112TH
60. Yamamoto Shugoro. Cảnh sát trưởng ngủ gật / Yamamoto Shugoro; Xuân Sinh( dịch). - H. : Dân trí, 2024. - 294tr. : tranh vẽ ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện ngắn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040877-40879
Ký hiệu phân loại: 895.6/C107S
61. Yoon Geui. Cô gái à, đừng để muộn phiền mãi theo em! / YoonGeul; Sun Tzô( dịch). - H. : Văn học, 2023. - 225tr. ; 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tản văn
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042773
Kho Mượn: PM.056072-56073
Ký hiệu phân loại: 895.7/C450G
62. Đới Tây. Bảng danh sách tử hình- Mê cung ký ức : Tiểu thuyết / Đới Tây; Thanh My( dịch). - H. : Dân trí, 2023. - 363tr. ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042762
Kho Mượn: PM.056049-56050
Ký hiệu phân loại: 895.1/B106D
63. Ốc. Đừng khóc trước khi đi ngủ / Ốc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 213tr. : tranh vẽ ; 20cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Tản văn
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056081
Kho Thiếu Nhi: TN.040882-40883
Ký hiệu phân loại: 895.9228/Đ556KH
64. Hướng dẫn làm bài thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 - Môn Ngữ văn : Môn Ngữ văn / Lê Quang Hưng, Nguyễn Kiến Thọ đồng chủ biên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb Đại học Thái Nguyên, Thông tin và truyền thông, 2025. - 180tr. : bảng, biểu đồ ; 27cm
Từ khóa: Ngữ văn, Lớp 12, Sách đọc thêm, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005623-5624
Kho Mượn: PM.056162-56164
Ký hiệu phân loại: 807.6/H561D
65. Bố mẹ cũng cần được chữa lành / Ther của Per. - H. : Văn học, 2024. - 215tr. : mnh họa ; 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042778
Kho Mượn: PM.056084-56085
Ký hiệu phân loại: 895.9221/B450M
66. Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi / Trương Oánh, Tô Thanh, Trương Kỳ Thù... ; Losedow dịch. - H. : Thế giới, 2025. - 210tr. : minh họa ; 17cm
Từ khóa: Văn học hiện đại, Truyện ngắn
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.040845-40847
Ký hiệu phân loại: 895.1/C400M
67. Chúc một ngày tốt lành : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 284tr. : minh họa ; 20cm
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Truyện
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.055975-55976
Kho Thiếu Nhi: TN.040759-40761
Ký hiệu phân loại: 895.9223/CH506M

X. LỊCH SỬ + ĐỊA LÝ
1. Bùi Xuân Đính. Người đứng đầu Thăng Long - Hà Nội trong lịch sử / Bùi Xuân Đính. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 634tr ; 24cm
Từ khóa: Lịch sử, Quan chức, 1010-2024
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005642
Kho Mượn: PM.056114
Kho Tra Cứu: TC.005327
Ký hiệu phân loại: 959.731/NG558Đ
2. DANNAUD,J.P. Việt Nam hồi ức từ chiến trường 1946 - 1954 : J.P, Dannaud; Chiến Kiệt( dịch). - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 195tr. : ảnh đen trắng ; 30cm
Từ khóa: Lịch sử, Chiến tranh Đông Dương, Binh sĩ, 1946-1954, Hồi ức
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005597
Kho Mượn: PM.056123
Kho Tra Cứu: TC.005330
Ký hiệu phân loại: 959.7041/V308N
3. Goes, Peter. Timeline - Lược sử trực quan  về thế giới / Peter Goes; Hồng Trà  dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 80tr. : tranh vẽ ; 37cm
Tóm tắt: Miêu tả chi tiết những giai đoạn và sự kiện chính của lịch sử thế giới trải dài từ thời tiền sử đến hiện đại, bao gồm các nền văn minh lớn như Ai Cập cổ đại, La Mã và thời Trung Cổ châu Âu, rồi đến thời Phục Hưng, Cách mạng Công nghiệp và thế kỷ 20
Từ khóa: Lịch sử
Ký hiệu kho: 
Kho Thiếu Nhi: TN.041022-41024
Ký hiệu phân loại: 909/T310L
4. Hoàng Đan. Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập / Hoàng Đan = From Ben Hai river to the Independce Palace. - H. : Thông tin, 2025. - 395tr., 25tr. ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những hồi ức chiến tranh trong các chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng, giải phóng các tỉnh cực Nam Trung Bộ và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh của tác giả cùng đồng đội trong những năm kháng chiến chống Mỹ
Từ khóa: Lịch sử, Kháng chiến chống Mỹ, Chiến dịch Hồ Chí Minh, Hồi ức, Sách song ngữ
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042802
Kho Mượn: PM.056214-56215
Ký hiệu phân loại: 959.7043/T550S
5. Lê Đình Cúc. Danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh và Nguyễn Du / Lê Đình Cúc. - H. : Thông tin và truyền thông, 2024. - 290tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp văn học cùng những đóng góp vô cùng to lớn của Hồ Chí Minh và Nguyễn Du
Từ khóa: Nhân vật lịch sử, Tiểu sử, Sự nghiệp, Hồ Chí Minh (1890-1969), Nguyễn Du (1766-1820)
Ký hiệu kho: 
Kho Mượn: PM.056222-56223
Kho Tra Cứu: TC.005332
Ký hiệu phân loại: 959.704/D107NH
6. Nguyễn Thị Bình. Gia đình bạn bè và đất nước : Hồi ký / Nguyễn Thị Bình. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2025. - 267tr. : ảnh ; 24cm
Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết giới thiệu về quê hương, tuổi thơ và cuộc đời hoạt động cách mạng, hoạt động chính trị của Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình
Từ khóa: Hoạt động cách mạng, Nhân vật lịch sử, Hoạt động chính trị, Chính trị gia
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005634
Kho Mượn: PM.056182-56183
Ký hiệu phân loại: 959.704092/GI-100Đ
7. Nguyễn Thị Trang. Luyện thi đánh giá năng lực môn Lịch sử : Kiến thức lớp 12 : Dành cho các kì thi đánh giá năng lực / Nguyễn Thị Trang, Đặng Văn Duy đồng chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Xuyên. - Thái Nguyên : H. : Đại học Thái Nguyê x.b ; Thông tin và truyền thông, 2025. - 235tr. ; 27cm
Từ khóa: Lịch sử, Trung học phổ thông, Lớp 12, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005616-5617
Kho Mượn: PM.056151-56153
Ký hiệu phân loại: 907.6/L527TH
8. 3 bản tuyên ngôn độc lập trường tồn, bất hủ của nước Việt / Thanh Tùng ( s.t, biên soạn). - H. : Thanh niên, 2023. - 187tr. ; 19cm
Từ khóa: Lịch sử, Tuyên ngôn độc lập
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VN.042785
Kho Mượn: PM.056119
Kho Tra Cứu: TC.005328
Ký hiệu phân loại: 959.7/B100B
9. Luyện thi đánh giá năng lực môn Địa lí : Kiến thức lớp 12. Dành cho các cuộc thi Đánh giá năng lực / Nguyễn Thanh Mai ,  Trần Viết Khanh( đồng ch.b),  Nguyễn Thu Phương ;  Đinh Thị Hương. - Thái Nguyên, H. : Nxb Đại học Thái Nguyên, Thông tin và truyền thông, 2025. - 275tr. : bảng, biểu đồ ; 27cm
Từ khóa: Địa lí, Lớp 12, Sách đọc thêm, Sách luyện thi
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: VV.005600-5601
Kho Mượn: PM.056127-56129
Ký hiệu phân loại: 910.76/L527TH
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